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A. LÝ THUYẾT 

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY 

    đ  1  VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1930 

Nội dung 1: VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 

 

I-  HƯƠNG TRÌNH KHAI THÁ  LẦN THỨ HAI 

- Kinh tế Pháp bị tàn phá nặng nề 

  ỦA THỰ  DÂN PHÁP: 

1.Nguyên nhân:   

- Kinh Tế Pháp bị tàn phá nặng nề. 

- Để bù đắp những thiệt hại do chiến tranh gây ra. 

2.Chính sách khai thác c a pháp: 

+ Nông nghiệp:  Tăng cường đầu tư vốn chủ  yếu vào đồn điền cao su  

+ Công nghiệp: Chú trọng  khai thác mỏ than ,tăng vốn đầu tư ; nhiều công ti, cơ sở chế 

biến ra đời. 

- Thương nghiệp: Pháp nằm độc quyền, đánh thuế nặng hàng hóa các nước nhập vào Việt 

Nam 

- Giao thông vận tải: Đầu tư và phát triển thêm đường sắt xuyên Đông Dương. 

- Ngân hàng: Ngân hàng Đông Dương nắm độc quyền chỉ huy các ngành kinh tế Đông 

Dương 

II- CÁC CHÍNH SÁCH CHÍNH TRỊ, VĂN HÓA, GIÁO DỤC:( khuyến khích HS tự 

đọc) 

- Chính trị: Pháp thực hiện chính sách “chia để trị”, thẳng tay đàn áp, khủng bố… 

- Văn  óa, giáo dục:  



+ Hạn chế mở trường. 

+ Khuyến khích các hoạt động mê tín dị đoan, các tệ nạn XH. 

III- XÃ HỘI VIỆT NAM PHÂN HÓA: 

1. Giai cấp địa ch  phong kiến. 

- Cấu kết chặt với Pháp, làm tay sai cho Pháp 

- Môt bộ phận vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước 

2. Giai cấp tư sản:ra đời sau chiến tranh, phân hoá thành 2 bộ phận: tư sản Mại bản và 

tư sản dân tộc. 

3. Tiểu tư sản: Tăng nhanh về số lượng, nhưng bị chèn ép, bạc đãi, đời sống bấp bênh. 

4. Giai cấp nông dân: Chiếm trên 90%, bị thực dân, phong kiến áp bức, bóc lột nặng nề   

5. Giai cấp công nhân: 

 - Tăng cả số lượng, chất lượng. 

- Bị áp bức bóc lột có quan hệ gắn bó với nông dân, vươn lên thành giai ãnh đạo cách 

mạng. 

 

 

Nội dung 2: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU   

 CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919-1926) 

 

I- ẢNH HƯỞNG CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA VÀ PHONG TRÀO 

CÁCH MẠNG THẾ GIỚI: 

Sự thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga, phong trào cách mạng thế giới → tác động 

rất lớn đến cách mạng Việt Nam. 

II- PHONG TRÀO DÂN TỘC, DÂN CHỦ CÔNG KHAI (1919-1925): 

* Giai cấp tư sản dân tộc: 

- Mục đích: Bênh vực quyền lợi cho giai cấp mình. 

- Tính chất: Cải lương thỏa hiệp. 



* Các tầng lớp tiểu tư sản:  được tập hợp trong các tổ chức chính trị: Việt Nam nghĩa 

đoàn, Hội phục Việt…với nhiều hình thức đấu tranh  

III- PHONG TRÀO CÔNG NHÂN (1919-1925): 

- Năm 1920 công nhân Sài Gòn-Chợ Lớn thành lập tổ chức Công hội (bí mật) 

- Năm 1922: Công nhân viên chức các Sở Công thương ở Bắc kỳ đấu tranh đòi nghỉ ngày 

chủ nhật có trả lương. 

- Năm 1924: Nhiều cuộc bãi công nổ ra ở Hà Nội, Nam Định, Hải Dương … 

- Tháng 8/1925 công nhân Ba Son bãi công  

Ý ng ĩa: đánh dấu 1 bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam, giai cấp công 

nhân bước đầu đi vào đấu tranh có tổ chức và mục đích chính trị rõ ràng 

 

A. PHIẾU BÀI TẬP VẬN DỤNG: 

Câu 1: Nguyên n ân t úc đẩy cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai c a Pháp là gì? 

A. Chuẩn bị cho chiến tranh thế giới. 

B  Bù đắp những thiệt hại do chiến tranh thế giới gây ra. 

C. Phát triển thuộc địa. 

D. Biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ của Pháp. 

Câu 2: Tư bản P áp đầu tư vốn nhi u nhất vào lĩn  vực nào? 

A. Nông nghiệp.  

B. Công nghiệp.  

C. Giao thông vận tải.  

D. Khai mỏ 

Câu 3: Tại sao tư bản Pháp tập trung vốn vào việc lập đồn đi n cao su và khai thác 

than? 

A. Cao su và than có giá trị cao. 

B. Việt Nam nhiều cao su và than. 

C. Cao su và than là hai mặt hàng thị trường Pháp và thế giới có nhu cầu lớn. 

D. Cao su và than dễ khai thác. 



Câu 4: Trong c ín  sác  t ương ng iệp, vì sao thực dân P áp đán  t uế nặng các 

 àng  óa nước ngoài vào Việt Nam? 

A. Tạo sự cạnh tranh giữa hàng hóa các nước nhập vào Đông Dương. 

B. Không cho hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam. 

C. Tạo điều kiện cho thương nghiệp Đông Dương phát triển. 

D. Muốn độc chiếm thị trường Việt Nam và Đông Dương  

Câu 5: Th  đoạn t âm độc nhất v  chính trị c a thực dân P áp để nô dịch lâu dài 

nhân dân ta là gì? 

A. Thực hiện c ín  sác  “c ia để trị” 

B. Thâu tóm quyền hành trong tay người Pháp. 

C. Cấu kết với vua quan Nam triều để đàn áp nhân dân. 

D. Tăng cường khủng bố, đàn áp nhân dân. 

Câu 6: Giai cấp nào có tinh thần cách mạng triệt để, có ý thức tổ chức kỉ luật gắn 

với n n sản xuất hiện đại, có quan hệ mật thiết với giai cấp nông dân. 

A. Giai cấp tiểu tư sản. 

B. Giai cấp tư sản. 

C. Giai cấp nông dân. 

D. Giai cấp công nhân. 

Câu 7: Lực lượng  ăng  ái và đông đảo nhất c a cách mạng Việt Nam là giai cấp 

nào? 

A. Giai cấp tiểu tư sản. 

B. Giai cấp tư sản. 

C. Giai cấp nông dân. 

D. Giai cấp công nhân. 

 

 

 



Câu 8: Giai cấp nào trở thành tay sai, làm chỗ dựa cho thực dân P áp tăng cường 

chiếm đoạt, bóc lột kinh tế, đàn áp c ín  trị đối với người nông dân? 

A. Giai cấp địa chủ phong kiến. 

B. Tầng lớp đại địa ch . 

C. Tầng lớp tư sản mại bản 

D. Giai cấp tư sản dân tộc. 

Câu 22: Giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm riêng nào? 

A. Đại diện cho lực lượng sản xuất tiến bộ 

B. Có tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm. 

C. Bị ba tầng lớp áp bức bóc lột, có quan hệ tự nhiên với giai cấp nông dân kế thừa 

truy n thống yêu nước c a dân tộc 

D. Điều kiện lao động và sinh sống tập trung. 

Câu 9: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, p ong trào yêu nước t eo k uyn   ướng 

dân ch  tư sản phát triển mạnh mẽ vì: 

A. Chủ nghĩa Mác Lê-nin được truyền bá sâu rộng vào Việt Nam. 

B. Do ản   ưởng tư tưởng Tam dân c a Tôn Trung Sơn  

C. Giai cấp công nhân đã chuyển sang đấu tranh tự giác. 

D. Thực dân Pháp đang trên đà suy yếu. 

Câu 10: Những sự kiện nào trên thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có tác 

động sâu sắc nhất tới cách mạng Việt Nam? 

A. Thành công c a Cánh mạng t áng Mười Nga (1917) và sự thành lập Quốc tế 

cộng sản (2/1919). 

B. Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh. 

C. Sự ra đời của các Đảng Cộng sản ở các nước châu Âu. 

D. Hội nghị Véc-xai. 

 

 



Câu 11: Giai cấp tư sản dân tộc có những hoạt động gì trong những năm 1919 – 

1926? 

A. Chống độc quyền cảng Sài Gòn. 

B. Lập Đảng Thanh niên, dùng báo chí bênh vực quyền lợi của mình. 

C. Không thỏa hiệp với thực dân Pháp. 

D  “  ấn  ưng nội  óa”, “Bài trừ ngoại  óa”, chống độc quy n cảng Sài Gòn và 

độc quy n xuất khẩu lúa gạo Nam Kì. 

Câu 12: P ong trào yêu nước dân tộc dân ch  công khai diễn ra từ: 

A. 1919-1925 

B. 1919-1926 

C. 1919-1927 

D. 1919-1928 

Câu 12: Các tổ chức Việt Nam Ng ĩa đoàn, Hội Phục Việt, Đảng Thanh niên do 

tầng lớp nào thực lập ra? 

A. Tiểu tư sản trí thức. 

B  Tư sản và địa ch  Nam kì. 

C. Tư sản dân tộc. 

D. Công nhân. 

Câu 13: Trong những năm 1919 – 1926, giai cấp tiểu tư sản có những tờ báo tiến bộ 

nào? 

A. Chuông rè, Tin tức, Thanh niên. 

B. Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê. 

C. Thanh niên, Chuông rè, An Nam trẻ. 

D. Người nhà quê, An Nam trẻ, Thanh niên. 

 

 

 



Câu 14: Những tổ chức chinh trị n ư: Việt Nam ng ĩa đoàn, Hội Phục Việt, Hội 

Hưng Nam, Đảng Thanh niên là ti n thân c a? 

A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 

B. Việt Nam Quốc dân Đảng. 

C. Tân Việt cách mạng Đảng 

D. Đông Dương cộng sản Đảng. 

Câu 15: Năm 1920, công n ân Sài Gòn – Chợ Lớn đã t àn  lập tổ chức gì, do ai 

đứng đầu? 

A. Tổ chức Việt Nam nghĩa đoàn, Tôn Đức Thắng đứng đầu. 

B. Đảng Thanh niên, do Tôn Đức Thắng đứng đầu. 

C. Tổ chức Công hội, do Tôn Đức Thắng đứng đầu. 

D. Tổ chức Hội Phục Việt, Tôn Đức Thắng đứng đầu. 

Câu 16: Phong trào công nhân trong những năm 1919 -1924 đấu tranh với mục tiêu 

ch  yếu là gì? 

A  Đòi quy n lợi kinh tế. 

B. Đòi quyền lợi chính trị. 

C. Đòi quyền lợi kinh tế và chính trị. 

D. Đấu tranh giải phóng dân tộc. 

Câu 17: Sự kiện nào dưới đây đán  dấu p ong trào đấu tranh c a giai cấp công 

nhân Việt Nam đã đi vào con đường đấu tranh có tổ chức? 

A. Cuộc bãi công của công nhân thợ nhuộm ở Chợ Lớn (1922). 

B. Tổng bãi công của công nhân Bắc Kì (1922) 

C. Bãi công c a thợ máy xưởng Ba Son – Sài Gòn (8/1925) 

D. Cuộc bãi công của 1000 công nhân nhà máy sợi Nam Định (1926) 

 

 



Câu 18: Sự kiện nào th  hiện “Tư tưởng Cách mạng t áng Mười Nga đã t ấm sâu 

 ơn vào giai cấp công nhân và bắt đầu biến t àn   àn  động c a giai cấp công 

nhân Việt Nam”? 

A. Bãi công c a thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn (1925). 

B. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7-

1920) 

C. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái vang dội ở Sa Điện - Quảng Châu (6-1924). 

D. Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội nghị Véc-xai bản yêu sách (1919). 

Câu 19: P ong trào yêu nước dân ch  công khai diễn ra vào năm 1924-1925, là 

phong trào nào? 

A. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái và đấu tranh đòi thả tự do cho cụ Phan Bội Châu. 

B. Xuất bản những tờ báo tiến bộ và lập ra nhà xuất bản tiến bộ. 

C. Cuộc đấu tran  đòi n à cầm quy n Pháp thả cụ Phan Bội   âu và đám tang cụ 

Phan Chu Trinh. 

D. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái và đám tang cụ Phan Chu Trinh. 

Câu 20: Cuộc bãi công Ba Son 98/1925) có vị trí n ư t ế nào trong phong trào công 

n ân nước ta sau Chiến tranh thế giới thứ nhất? 

A. Là cuộc bãi công diễn ra trên quy mô lớn nhất 

B. Là cuộc bãi công mang lại nhiều thắng lợi 

C. Là cuộc bãi công đán  dấu bước tiến mới c a phong trào công nhân Việt Nam - 

giai cấp công n ân nước ta từ đây bước đầu đi vào đấu tranh tự giác 

D. Cả ba câu a, b, c đều đúng 

C.  DẶN DÒ: 

-  Học thuộc bài   

- Chuẩn bị bài mới 

Mọi thắc mắc quý PHHS và học sinh vui lòng liên hệ:  

 ô P ương: 0909748238 

Cô Tuy n: 0981979190 


